
MẪU SỐ 5 
Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 06/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 27 tháng 2 năm 

2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 
số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao 

động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế 

NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN 
VIỆT NAM​

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM​

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc​
-------------- 

Số:  

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHO VAY CÁC DOANH NGHIỆP ĐỂ THANH TOÁN CHO 
NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC LÀM THEO QUYẾT ĐỊNH 

SỐ 30/2009/QĐ-TTG NGÀY 23/2/2009​
Quý ….. năm 20 …. 

Kính gửi: - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.​
- Bộ Tài chính 

 

Số 
TT 

Chi 
nhánh 
tỉnh, 
thành 
phố 
trực 

thuộc 
Trung 
ương 

Số doanh nghiệp được 
vay 

Số tiền được vay​
(triệu đồng) 

Số lao động được thanh 
toán (người) 

Tổng 
số 

Tr. 
đó 
DN 
Nhà 
nước 

Tr. đó 
DN 
có 

vốn 
đầu 
tư 

nước 
ngoài 

Tr. 
đó 
DN 
khác 

Tổng 
số 

Tr. 
đó 
DN 
Nhà 
nước 

Tr. 
đó 
DN 
có 

vốn 
đầu 
tư 

NN 

Tr. 
đó 
DN 
khác 

Tổng 
số 

Tr. đó 
Nợ 

lương 

Tr. đó 
Nợ 

BHXH 

Tr. đó 
TCTV, 

TCMVL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              
              

Tổng cộng x x x x x x x x x x x x 

 

Người lập biểu ……, ngày …. tháng …. năm ……​
Tổng giám đốc​

(Ký tên, đóng dấu) 

 



 

Nguồn: Thông tư liên tịch 06/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC 


